
Số QĐ Ngày QĐ
Cơ quan 

ban hành

Giảm 

5%

Tổng tiền 

bán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

Điện thoại 

di động

VIVO Y16 5G (màu đen) 

Loại máy: V2160; Ram: 4; bộ 

nhớ: 64

IMEI 1: 867315060664160; 

IMEI 2: 866400060011835

Cái 1 2.200.000 2.200.000 110.000 2.090.000 Còn mới Trung Quốc

Điện thoại 

di động

Redmi Note Pro (màu xanh)

Ram: 8GB; ROM: 128GB;

IMEI 1: 862244060737773;

IMEI 2: 862244060737781

Cái 1 3.000.000 3.000.000 150.000 2.850.000 Còn mới Trung Quốc

Điện thoại 

di động

Redmi 14C (màu đen) 

Ram: 8GB; ROM: 128GB;

IMEI 1: 869031072966562;

IMEI 2: 869031072966570

Cái 1 2.000.000 2.000.000 100.000 1.900.000 Còn mới Trung Quốc

Điện thoại 

di động

Redmi A3 (màu đen)

RAM: 4GB; ROM: 128GB;

IMEI 1: 860541074264203;

IMEI 2: 860541074264211

Cái 1 2.000.000 2.000.000 100.000 1.900.000 Còn mới Trung Quốc

Điện thoại 

di động

Redmi Note 13 5G (màu 

trắng);

RAM: 4GB; ROM: 128GB;

IMEI 1: 867171077986744;

Cái 1 3.000.000 3.000.000 150.000 2.850.000 Còn mới Trung Quốc
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Đội QLTT 

số 6

Đơn giá 

(VNĐ)

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ TÀI SẢN BÁN THEO HÌNH THỨC NIÊM YẾT GIÁ

Thành 

tiền (VNĐ)

Chất 

lượng

Nguồn 

gốc, xuất 

xứ

STT

Quyết định xử phạt/tịch thu 

Tên tang vật
Chủng loại, nhãn hiệu, imei, 

seri

Đơn

vị tính

Số 

lượng

Số tiền

giảm 5% (lần 1)
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Số QĐ Ngày QĐ
Cơ quan 

ban hành

Giảm 

5%

Tổng tiền 

bán

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành 

tiền (VNĐ)

Chất 

lượng

Nguồn 

gốc, xuất 

xứ

STT

Quyết định xử phạt/tịch thu 

Tên tang vật
Chủng loại, nhãn hiệu, imei, 

seri

Đơn

vị tính

Số 

lượng

Số tiền

giảm 5% (lần 1)

Điện thoại 

di động

Vivo Y16 5G  (màu vàng);

Loại máy: V2160;

RAM: 4GB; ROM: 128GB;

IMEI 1: 865717060003442;

IMEI 2: 865717060003459

Cái 1 2.000.000 2.000.000 100.000 1.900.000 Còn mới Trung Quốc

Bộ sạc USB-C Bộ 38 150.000 5.700.000 285.000 5.415.000 Còn mới Trung Quốc

Củ sạc USB-C Cái 20 20.000 400.000 20.000 380.000 Còn mới Trung Quốc

Dây sạc Hoco sợi 48 20.000 960.000 48.000 912.000 Còn mới Trung Quốc

Bộ sạc SENDEM bộ 13 20.000 260.000 13.000 247.000 Còn mới Trung Quốc

21.520.000 20.444.000
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Đội QLTT 

số 6

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng.

Tổng cộng 
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